Đề 5

Đọc

CHIM KHUYÊN NON MUỐN BAY
Những ngày nằm chờ cho lông cánh, lông đuôi mọc đủ, hai chú chim khuyên khao khát được bay để ngắm vòm trời xanh ngắt, ngắm thảm cỏ mịn màng, nhìn ra nơi mịt mù xa xa kia biết bao nhiêu là thứ lạ lùng. Chim anh nở trước, được mẹ dìu rời tổ trước. Khi về nghe chim anh kể, chim em cứ rộn cả lên:
- Mẹ ơi! Mai mẹ cho con đi với nhé!
- Con chưa đủ sức bay đâu. Đợi một hai hôm nữa.
Chim em cho rằng mẹ cưng anh hơn. Đợi lúc mẹ và anh bay đi rồi, chim em gắng dùng đôi cánh còn run run bám vào miệng tổ, kiễng chân lấy đà nhướn ra ngoài. Vì chưa học cách rời tổ, chim em bị ngã. May sao, dưới gốc cây có lớp là mục, chim em không bị thương nhưng cũng hết cả hồn vía.
Chim em đứng lên rũ cánh, định bay trở về tổ. Nhưng buồn quá, chú ta chỉ bốc mình lên khỏi mặt đất được một đoạn ngắn thì lại rơi bịch xuống đất. Cứ thế, chim em vừa rên rỉ vừa nhảy chuyền quanh gốc cây, không bay về tổ được. Chim em sợ quá vội chui vào một lùm cây gần đấy chờ mẹ về. Chờ mãi, chờ mãi, chim em ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa.
Bỗng có tiếng gọi, chim em mở choàng mắt, thì ra là mẹ. Chim em vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe. Chim mẹ phải những hạt đất cát, vụn lá bám trên mình chim em và dặn:
– Con đừng dại dột như thế nữa nhé!
Chim em ngoan ngoãn rúc vào cảnh mẹ thay cho lời vâng ạ. Chim anh cũng ôm lấy em rồi cùng mẹ dìu em lên tổ.
(Theo Phong Thu)

Trả lời câu hỏi và làm bài tập
1. Những ngày nằm chờ đủ lông đủ cánh, hai chú chim khuyên non khao khát điều gì?
A. Được mẹ cưng hơn. 
B. Được xuống mặt đất.
C. Được thấy mẹ bay đi mỗi sáng.
D. Được bay đi khám phá những điều mới lạ. 
2. Vì sao chim anh được mẹ dìu rời khỏi tổ trước?
3. Chuyện gì đã xảy ra với chim em khi nó tự ý rời tổ?
A. Chim em bị ngã.
B. Chim em bị thương.
C. Chim em bị mẹ quở trách. 
D. Chim em bị rơi xuống vực
4. Khi đó chim em đã làm gì? (chọn các ý đúng)
A. Đứng lên rũ cánh, bay về tổ.
B. Bốc mình lên khỏi mặt đất được một đoạn ngắn. 
C. Nhảy chuyền quanh gốc cây.
D. Chui vào một lùm cây gần đấy chờ mẹ rồi ngủ thiếp đi
5. Lúc gặp lại mẹ, chim em làm gì? 
A. Mở choàng mắt ra gọi mẹ.
B. Vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe, ngoan ngoãn rúc vào cảnh mẹ.
C. Ôm lấy mẹ, kể cho mẹ nghe. 
D. Phủi những hạt đất cát, vụn lá bám trên mình.
6. Theo em, câu chuyện có ngụ ý gì?
A. Mỗi trải nghiệm là một bài học bổ ích.
B. Không nghe lời cha mẹ là dại dột.
C. Tình cảm gia đình là điểm tựa cho mỗi thành viên.
Ý kiến của em:……………..
7. Tìm các động từ trong đoạn văn dưới đây:
Một hôm, các con thú sống ở trong rừng sâu nhìn thấy một đồ vật hình dáng rất lạ. Chó hỏi các bạn: “Đố các cậu biết đây là cái gì?". Sói thì nói đấy là một cái tổ chim. Cáo thì bảo đó là vật dùng để múc nước. Còn gấu thì cho rằng vật này có rễ nên nó là một loại cây. Sau khi nghe các bạn tranh cãi một hồi, chó mới lên tiếng: "Tôi đã từng sống với con người. Tôi biết đây là chiếc giày mà con người thường xỏ vào chân của họ.".
Đến lúc này, các con vật mới hiểu: Thế giới xung quanh còn rất nhiều điều mới mẻ mà chúng vẫn chưa biết.
(Theo La Phông-ten)
8. Tìm động từ thay cho (  ) để hoàn chỉnh đoạn văn:
(lặn, đói, nằm, đổ, bơi)
Giữa trưa, nắng như (          ) lửa, cá chuối mẹ càng (         ) lên gần mặt ao càng thấy nước nóng. Đáng lẽ chuối mẹ có thể (          ) xuống đáy ao cho mát, nhưng nghĩ đến đàn con đang (         ), nó lại cố bơi. Bơi sát mép nước, chuối mẹ rạch lên chân khóm tre. Tìm một chỗ đoán chắc là có tổ kiến gần đó, chuối mẹ giả vờ chết, (         ) im không động đậy.
(Theo Xuân Quỳnh)
9. Đặt câu nói về chim khuyên non trong bài đọc:
a. Một câu có dùng động từ chỉ hoạt động
b. Một câu có dùng động từ chỉ trạng thái
10 Lập dàn ý cho bài văn sau:
Thuật lại việc chim khuyên em tự ý rời khỏi tổ khi chim mẹ đi vắng bằng lời văn của em.
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